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Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt GT

1. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt / 
Nguyễn Hữu Thọ; H. : Lao động xã hội, 
2004
2. Sổ tay hướng dẫn nuôi cá nước ngọt ./ 
Nguyễn Duy Khoát .H.: Nông nghiệp, 2002.
3. Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt ./ Nguyễn 
Duy Khoát; H. : Hà nội, 2003

Sinh vật học và sinh sản các loài cá nuôi, Chung
Lân và CTV , 1969.

TLTK

1. Sinh vật học và sinh sản nhân tạo các loài 
cá nuôi / Tác giả:Chung Lân;  H : Khoa học 
, 1969
2. Danh mục các loài cá nuôi biển và nước 
lợ ở Việt Nam / Đào Mạnh Sơn, Nguyễn Cơ 
Thạch;  2003

Bài giảng Sản xuất giống, Đại học Nông nghiệp
IV, Khoa Thuỷ sản.

TLTK

Đặc điểm sinh học và biện pháp gây nuôi cá nước
ngọt, Trạm nghiên cứu cá nước ngọt Đình Bảng,
1980.

TLTK

1.Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt / 
Nguyễn Hữu Thọ; H. : Lao động xã hội, 
2004
2.Sổ tay hướng dẫn nuôi cá nước ngọt ./ 
Nguyễn Duy Khoát .H.: Nông nghiệp, 2002.
3.Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt ./ Nguyễn 
Duy Khoát
H. : Hà nội, 2003

Kỹ thuật ương nuôi cá Trắm cỏ, Vũ Chiêu – Duy
Khoát, 1969.

TLTK

1. Bệnh thường gặp ở cá trắm cỏ và biện 
pháp phòng trị / Bùi Quang Tề;  H. : Nông 
nghiệp, 2005
2. Bệnh thường gặp ở cá trắm cỏ và biện 
pháp phòng trị / Bùi Quang Tề;  H. : Nông 
nghiệp, 2002
3. Sinh học cá trắm cỏ / V. Xirơmen Jơrôm
 H.: Nông nghiệp. 1988

Kỹ thuật vận chuyển cá sống, Phạm Văn Trang,
1983.

TLTK
Kỹ thuật vận chuyển cá sống / Tác Giả:Phạm Văn 
Trang
 H. : Nông nghiệp, 1985

Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt”, NXB Hà Nội,
2003

TLTK
Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt ./ Nguyễn Duy Khoát
 H. : Hà nội, 2003

Những nguyên lý và ứng dụng nuôi ghép cá
80:20 trong ao hồ”, NXB Nông nghiệp, 2004.

TLTK
Những nguyên lý và ứng dụng nuôi cá ghép 80:20 
trong ao hồ / Phan Thị Vân, Mai Văn Tài;  H. : Nông 
nghiệp, 2004

Kỹ thuật nuôi ghép cá trong ao;  H. : Nông 
Nghiệp, 2014
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Những nguyên lý và ứng dụng nuôi cá với mật độ
cao trong bè nhỏ”, NXB Nông nghiệp, 2000..

TLTK

1. Những nguyên lý và ứng dụng nuôi cá 
với mật độ cao trong bè nhỏ / Trần Mai 
Thiên;  H. : Giao thông vận tải, 2004
2. Kỹ thuật nuôi ghép cá trong ao;  H. : 
Nông Nghiệp, 2014

Nuôi cá ruộng trũng luân canh với lúa vụ xuân”,
NXB Nông nghiệp, 1977.

TLTK
Nuôi cá ruộng trũng luân canh với lúa vụ xuân / Tác 
giả:Thanh Tài, Anh Vũ;  Hà Nội : Nông nghiệp, 1977

Kỹ thuật nuôi cá ruộng / Bộ thủy sản;  H. : 
Nông nghiệp, 2002

Food and agriculture organization of the united
nations, 1994. “Handbook on small-scale
freshwater fish farming”.

TLTK

Laszlo Horvath, 1996. “Carp and Pond Fish
Culture”.

TLTK

2

Nuôi trồng thuỷ 
sản đại cương 

(General 
Aquaculture)

PTS03710
Ths. Kim Văn vạn (2009) Nuôi trồng thuỷ sản đại 
cương.

GT
Giáo trình nuôi trồng thuỷ sản / Kim Văn Vạn
 H.: Nông nghiệp, 2009

Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão, 2006. Khai
thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thủy
sinh vật và nguồn lợi thủy sản Việt nam. NXB
Nông nghiệp, Hà Nội. 

TLTK

Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thuỷ 
sinh vật và nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam / Vũ Trung 
Tạng, Nguyễn Đình Mão;  Tp. Hồ Chí Minh. : Nông 
nghiệp, 2006

Đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản 
trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam 
/ Nguyễn Quang Hùng (ch.b.), Đỗ Anh Duy, 
Lưu Xuân Hoà, Hoàng Đình Chiểu;  H.. ; 
Nông nghiệp, 2016

Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008. TLTK
Luật đa dạng sinh học và các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan về đa dạng sinh học, sinh vật ngoại lai 
xâm hại hiện hành

Luật Thủy sản ngày 26/11/2003. TLTK
1. Luật thuỷ sản;  H. : Nxb Tư Pháp, 2010
2. Luật thuỷ sản;  H. : Chính trị quốc gia, 2003

Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của
Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chiến lược
quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030.

TLTK

Đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản 
trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam 
/ Nguyễn Quang Hùng (ch.b.), Đỗ Anh Duy, 
Lưu Xuân Hoà, Hoàng Đình Chiểu;  H.. ; 
Nông nghiệp, 2016

Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012 của
Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm
2020.

TLTK



Vũ Trung Tạng, 1997. Biển đông: Tài nguyên
thiên nhiên và môi trường. NXB khoa học kỹ
thuật, Hà Nội.

TLTK

1. Nguồn lợi sinh vật Biển Đông / Vũ Trung 
Tạng
 H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1979
2. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án 
19 chương trình hợp tác quốc tế về điều tra 
khảo sát tài nguyên môi trường biển Đông 
giữa Việt Nam và các nước (2009 - 2011)
 H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012
3. Đặc điểm địa chất và tiềm năng khoáng 
sản vùng nước sâu Biển Đông./ Nguyễn Thế 
Tiệp (Chủ biên). Nguyễn Biểu;  H. : Hà Nội, 
2011

Vũ Trung Tạng, 1994. Sinh thái học cửa sông.
NXB khoa học kỹ  thuật, Hà Nội.

TLTK

1. Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam: 
Khai thác, duy trì và quản lý tài nguyên cho 
phát triển bền vững / Vũ Trung Tạng. GS. 
TS;  H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Bộ Thủy sản, 1996. Nguồn lợi thủy sản Việt
Nam. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

TLTK

1. Đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản 
trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam 
/ Nguyễn Quang Hùng (ch.b.), Đỗ Anh Duy, 
Lưu Xuân Hoà, Hoàng Đình Chiểu;  H.. ; 
Nông nghiệp, 2016
2. Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng 
sinh học thuỷ sinh vật và nguồn lợi thuỷ sản 
Việt Nam / Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình 
Mão;  Tp. Hồ Chí Minh. : Nông nghiệp, 
2006

Bài giảng môn học do giáo viên phụ trách môn
học soạn thảo

GT

Đặng NgọcThanh,Thái Trần Bái và Phạm Văn 
Miền, 1980. Định loại  động vật không xương 
sống nước ngọt Bắc Việt Nam.

TLTK

Động vật không xương sống, 2007. Thái Trần 
Bái, Hoàng  Đức Nhuận, Trần Văn Khang. NXB 
Giáo dục.

TLTK

1. Động vật không xương sống / Tác 
giả:Thái Trần Bái;  H : NXB Hà Nội , 1966
2. Động vật không xương sống / Tác 
giả:Thái Trần Bái;  H : NXB Hà Nội , 1966

Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải, 2007. Cơ sở  
thủy sinh vật học NXB Trung tâm khoa học tự 
nhiên và công nghệ Quốc gia.

TLTK

Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải, 2001. Động
vật chí Việt Nam. NXB Khoa học và kỹ thuật

TLTK

Động vật chí Việt nam. Tập: 1-4, 6-8, 14-
19, 22 - 25), / Lưu Tham Mưu, Viện Khoa 
học công nghệ, và các tác giả khác;  H.: 
Khoa học và k  ỹ thuật, 2000, 2007 

3
Đa dạng sinh học 
và Quản lý nguồn 

lợi thủy sản 
TS02104

4 Động vật thuỷ sinh TS02105



5 Thực vật thuỷ sinh TS02106  Tảo học- Đặng Thị Sy TLTK
Tảo học / Đặng Thị Sy;  H : Đại học Quốc gia Hà nội, 
2005

Giáo trình Ngư loại 2 (Giáp xác và Động vật thân 
mềm) Đại học Cần Thơ - 2009

GT

Giáo trình Ngư loại II: Phân loại giáp xác và 
động vật thân mềm / Tôn Thất Chất, 
Nguyễn Văn Chung;  Huế : Đại học Huế, 
2013

Đặc điểm sinh học của các loài giáp xác nuôi (Kỹ
thuật nuôi giáp xác, Nhà xuất bản Nông nghiệp,
2006)

TLTK
Kỹ thuật nuôi giáp xác / Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc 
Thường, Lục Minh Diệp H. : Nông nghiệp, 2006

Giáo trình Ngư loại 1 (Cá) Đại học Cần Thơ - 
2009

GT
Giáo trình ngư loại học / Vũ Trung Tạng, 
Nguyễn Đình Mão;  H. : Nông nghiệp, 2005

Giáo trình Ngư loại 2 (Giáp xác và Động vật thân 
mềm) Đại học Cần Thơ - 2009

GT

Giáo trình Ngư loại II: Phân loại giáp xác và 
động vật thân mềm / Tôn Thất Chất, 
Nguyễn Văn Chung;  Huế : Đại học Huế, 
2013

Đặc điểm sinh học của các loài giáp xác nuôi (Kỹ
thuật nuôi giáp xác, Nhà xuất bản Nông nghiệp,
2006)

TLTK
Kỹ thuật nuôi giáp xác / Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc 
Thường, Lục Minh Diệp H. : Nông nghiệp, 2006

Hình thái giải phẫu cá của tác giả Lê Xanh, 1981. TLTK

Giáo trình Ngư loại học, ĐH Nha Trang của TS.
Nguyễn Đình Mão và GS. TS. Vũ Trung Tạng,
2005

TLTK
Giáo trình ngư loại học / Vũ Trung Tạng, Nguyễn 
Đình Mão
 H. : Nông nghiệp, 2005

Sinh thái Thủy sinh vật, Bài giảng – Đại học Cần
Thơ (2010)

GT

Sinh thái học các thủy vực – Giáo trình (Vũ 
Trung Tạng, 1997, Đại học Quốc Gia).

GT

Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường
(Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam –
Nhà xuất bản Nông Nghiệp).

TLTK
Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường : Giáo 
trình cao học nông nghiệp / Phạm Văn Phê, Chủ biên
 H. : Nông nghiệp, 2001, (1998)

1.Sinh thái học Nông nghiệp và bảo vệ môi 
trường : Bài giảng dùng cho cao học và 
nghiên cứu sinh Nông nghiệp / Biên 
soạn:Cao Liêm, Phạm Văn Phê, Nguyễn Thị 
Lan;  H. : Nông nghiệp, 1995
2. Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi 
trường. Phần thứ 2 : Giáo trình dùng cho SV 
các trường ĐH-CĐ Nông-Lâm nghiệp / Chủ 
biên:Cao Liêm, Trần Đức Viên;  H. : Đại 
học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1990

Cơ sở sinh thái học – Giáo trình (Vũ Trung Tạng,
Nhà xuất bản giáo dục, 2000)

TLTK

Cơ sở sinh thái học: Giáo trình dùng cho sinh viên 
khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 
Đại học Quốc gia Hà Nội / Vũ Trung Tạng
 H. : Giáo dục, 2009

Cơ sở sinh thái học / Dương Hữu Thời
 H. : Đại học quốc gia Hà nội, 1998

6

Hình thái, phân 
loại động vật 

Giáp xác và Thân 
mềm 

TS02204

7
Hình thái, Giải 

phẫu ĐVTS 

8
Sinh thái Thủy 

sinh vật 
CN02207



 Phạm Phương Linh, 2011. Sinh lý động vật thuỷ
sản, Đại học Nha Trang.

GT

1. Hướng dẫn chuẩn đoán bệnh của động vật 
thuỷ sản châu Á: Tài liệu kỹ thuật thuỷ sản 
của FAO / Melba G. Bondad-Reantaso, 
Sharon E. McGladdery. Biên soạn;  H. : 
Nông nghiệp, 2005
2. Phòng và trị một số bệnh động vật thuỷ 
sản nước ngọt / Lê Quang Khôi

Dương Tuấn, 1978: Sinh lý cá, NXB KHKT GT
Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào 
thực tế sản xuất: / Phạm Tân Tiến;  H. : 
Giáo dục, 2010

 Lê Minh Hoàng, 2011. Chức năng sinh học
động vật. Đại học Nha Trang.

GT

Sinh học động vật : Sinh học IIA:Giáo trình 
dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-
Lâm / Khoa Chăn nuôi-Thú y,Trường 
ĐHNNI;  H. : Đại học và Giáo dục Chuyên 
nghiệp, 1991

Alday De Graindorge.V and Flegel. T.W (1999).
Diagnosis of Shrimp Diseases. Food and
Agriculture Organization of the United Nations
and Mulitmedia Asia, Bangkok, Thailand.

GT

1. Hỏi - Đáp về môi trường và bệnh tôm 
nuôi / Bộ Thuỷ Sản;  H. : Nông nghiệp, 2002
2. Bệnh tôm nuôi và biện pháp phòng trị / 
Bùi Quang Tề;  H. : Nông nghiệp, 2003
3. Kỹ thuật nuôi tôm và phòng trị bệnh tôm / 
Trần Văn Vỹ, Phạm Văn Trang, Nguyễn 
Duy Khoát
 H. : Nông nghiệp, 1995

Bell T.A. and LightnerD.V. (1988). A Handbook
of Normal Shrimp Histology. Special Publication
No. 1, World Aquaculture Society, Baton Rouge,
Louisiana, USA.

GT Mô học/ Trịnh Bình;  H.: Y học, 2002

Bondad Reantaso. M. G, Mcgladdery S.E., East.I.
& Subasinghe R.P. (2001). Asian Diagnostic
Guide to Aquatic Animal Diseases. FAO
Fisheries Technical Paper , No. 402, supplement
2. Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO), Rome, Italy, 240 pp.

GT
Nguyên lý và kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy 
sản / Đặng Thị Hoàng Oanh;  H. : Nông 
nghiệp , 2011

Bùi Quang Tề (2003). Bệnh Tôm Nuôi và Biện
Pháp Phòng Trị. Nhà Xuất Bản Nông nghiệp Hà
nội, 113pp.

GT
Bệnh tôm nuôi và biện pháp phòng trị / Bùi Quang Tề
 H. : Nông nghiệp, 2003

1. Hỏi - Đáp về môi trường và bệnh tôm 
nuôi / Bộ Thuỷ Sản;  H. : Nông nghiệp, 2002
2. Kỹ thuật nuôi tôm và phòng trị bệnh tôm / 
Trần Văn Vỹ, Phạm Văn Trang, Nguyễn 
Duy Khoát
 H. : Nông nghiệp, 1995

Takashima F and Hibiya T. (1995). An Atlas of
Fish Histology – Normal and Pathological
Features. Kodansha Ltd. 12 – 21 Otowa 2-chome,
Bunkyo, Tokyo 112, Japan, 214 pp.

GT

9
Sinh lý động vật 

thuỷ sản 
TS02305

10
Mô bệnh học 

Thủy sản 
 TS02309



 Trần Trọng Chơn (1997). Giáo Trình Giải Phẫu
Cá. Đại Học Nông Lâm TPHCM.

GT

1.Giải phẫu vật nuôi/ Nguyễn Bá Tiếp;  2016
2. Giải phẫu - sinh lý: Sách dùng cho các 
trường trung học y tế;  H. : Y học, 2011
3. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng;  H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Lưu Thị Dung và Phạm Quốc Hùng (2005). Mô
phôi học thủy sản. Nhà xuất bản nông nghiệp

GT
Mô phôi học thuỷ sản = Histology and embryology / 
Lưu Thị Dung, Phạm Quốc Hùng; 
 Tp. Hồ Chí Minh. : Nông nghiệp, 2005

Hồ Thu Cúc (1996). Tổ chức học - Phôi sinh học.
Bài giảng xuất bản Trường. Đại Học Thủy Sản.

GT

Tổ chức học phôi thai học = Giáo trình dùng 
cho SV các trường ĐH-CĐ ngành Chăn 
nuôi-Thú y / Tác giả:Phạm Xuân Hoạt,Phạm 
Đức Lộ;  H : Đại học và THCN , 1971, 
(1980)

Nguyễn Xuân Hoạt và Phạm Đức Lộ (1971). Tổ
chức học, phôi thai học - Nhà xuất bản Đại Học
và Trung Học Chuyên Nghiệp 1971.

GT

Tổ chức học phôi thai học = Giáo trình dùng cho SV 
các trường ĐH-CĐ ngành Chăn nuôi-Thú y / Tác 
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tỉnh đồng bằng / Phạm Văn Trang;  Hà nội : 
Nông nghiệp, 2005
3. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt / 
Nguyễn Hữu Thọ;  H. : Lao động xã hội, 
2004
4. Kỹ thuật nuôi cá điêu hồng trong lồng
 H. : Nông nghiệp, 2014
5. Nuôi cá nước ngọt. Quyển 1, Những điều 
cần biết khi nuôi cá nước tĩnh / Phạm Tân 
Tiến, Đỗ Đoàn Hiệp;  H. : Lao động xã hội, 
2003

Vũ Trung Tạng - Nguyễn Đình Mão (2005) Giáo 
trình ngư loại học. NXB Nông nghiệp

GT
Giáo trình ngư loại học / Vũ Trung Tạng, Nguyễn 
Đình Mão
 H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Văn Hảo Ngư loại học. Tập 2, Phân loại 
cá và điều tra ngư loại các vùng nước

TLTK
Ngư loại học. Tập 2, Phân loại cá và điều tra ngư loại 
các vùng nước / Nguyễn Văn Hảo;  H. : Nông nghiệp, 
1993TVkhoa

PGS. Nguyễn Chính (1994) Động vật nhuyễn thể. 
Vụ nghề cá

TLTK
Động vật nhuyễn thể / Nguyễn Chính;  H. : Nông 
nghiệp, 1994

Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế 
thuỷ sản - FISHERIES IFORMATION CENTER 
(2001), Một số loài cá thường gặp ở biển Việt 
Nam (Vietnam's common marine fishes catalogue)

TLTK

Một số loài cá thường gặp ở biển Việt Nam = 
Vietnam's common marine fishes catalogue / Trung 
tâm thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thuỷ sản - 
FISHERIES IFORMATION CENTER

TS. Đào Mạnh Sơn (RIMP)- ThS. Nguyễn Cơ 
Thạch (RIA III) (2003) Danh mục các loài cá 
nuôi biển và nước lợ ở Việt Nam. DANIDA - Bộ 
thủy sản

TLTK
Danh mục các loài cá nuôi biển và nước lợ ở Việt Nam 
/ Đào Mạnh Sơn, Nguyễn Cơ Thạch;  2003

Vũ Thế Trụ (2001) Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại 
Việt Nam. NXB Nông nghiệp

TLTK
Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam / Vũ Thế Trụ
 H. : Nông nghiệp, 2001

Hoàng Đức Đạt (1995) Kỹ thuật nuôi cua biển. 
NXB Nông nghiệp

TLTK
Kỹ thuật nuôi cua biển / Hoàng Đức Đạt
 H. : Nông nghiệp, 1995, (1997)

GS.TS. Nguyễn Trọng Nho - TS. Tạ Khắc 
Thường - ThS. Lục Minh Diệp (2006) Kỹ thuật 
nuôi giáp xác. NXB Nông nghiệp

GT
Kỹ thuật nuôi giáp xác / Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc 
Thường, Lục Minh Diệp; H. : Nông nghiệp, 2006

Động vật giáp xác chân khác (Amphipoda - 
Gammaridea) đáy biển Việt Nam / Đặng 
Ngọc Thanh, Lê Hùng Anh
 H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013

KS. Nguyễn Chung (2006) Kỹ thuật sản xuất 
giống nuôi ghẹ xanh, cua biển. NXB Nông nghiệp

TLTK
Kỹ thuật sản xuất giống nuôi ghẹ xanh, cua biển / 
Nguyễn Chung; H. : Nông nghiệp, 2006

TS. Nguyễn Văn Hảo (2003) Một số vấn đề về kỹ 
thuật nuôi tôm sú công nghiệp. NXB Nông nghiệp

TLTK
Một số vấn đề về kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp / 
Nguyễn Văn Hảo; H. : Nông nghiệp, 2003
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Vũ Thế Trụ (1994) Thiết lập và điều hành trại sản 
xuất tôm giống tại Việt Nam. NXB Nông nghiệp

TLTK
Thiết lập và điều hành trại sản xuất tôm giống tại Việt 
Nam / Vũ Thế Trụ; H. : Nông nghiệp, 1994

Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam / Vũ 
Thế Trụ. - H. : Nông nghiệp, 2001.

Người dịch: TS Nguyễn Anh Tuấn - TS. Nguyễn 
Thanh Phương - ThS Đặng Thị Hoàng Oanh - 
ThS. Trần Ngọc Hải (2003) Quản lý sức khỏe 
tôm trong ao nuôi. Bộ thủy sản

TLTK
Quản lý sức khoẻ tôm trong ao nuôi ./ Người 
dịch:Nguyễn Anh Tuấn; TP.HCM.: Nông nghiệp, 
2002, (2003)

Nguyễn Thanh Phương - Nguyễn Văn Thường - 
Trần Ngọc Hải (1994) Kỹ thuật nuôi tôm biển. 
NXB Nông nghiệp

TLTK
Kỹ thuật nuôi tôm biển / Nguyễn Thanh Phương, 
Nguyễn Văn Thường, Trần Ngọc Hải
 H. : Nông nghiệp, 1994

1. Cẩm nang kỹ thuật nuôi tôm /
 H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008
2. Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ / Chu Thị 
Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, Biên 
soạn
 H. : Lao động, 2005
3. Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam / 
Vũ Thế Trụ;  H. : Nông nghiệp, 2001
4. Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam / 
Vũ Thế Trụ;  H. : Nông nghiệp, 2001
5. Kỹ thuật nuôi tôm đại trà xuất khẩu / Đái 
Duy Ban, Đái Thị Hằng Nga;  H. : Nông 
nghiệp, 2002

Trần Văn VỸ ( chủ biên ) - Phạm Văn Trang - 
Nguyễn Duy Khoát (1995) Kỹ thuật nuôi tôm và 
phòng trị bệnh tôm. NXB Nông nghiệp

TLTK
Cẩm nang kỹ thuật nuôi tôm /
 H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

1. Cẩm nang kỹ thuật nuôi tôm /
 H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008
2. Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ / Chu Thị 
Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, Biên 
soạn
 H. : Lao động, 2005
3. Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam / 
Vũ Thế Trụ;  H. : Nông nghiệp, 2001
4. Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam / 
Vũ Thế Trụ;  H. : Nông nghiệp, 2001
5. Kỹ thuật nuôi tôm đại trà xuất khẩu / Đái 
Duy Ban, Đái Thị Hằng Nga;  H. : Nông 
nghiệp, 2002

TS. Trần Thị Việt Ngân (2002) Hỏi đáp về kỹ 
thuật nuôi tôm sú. NXB Nông nghiệp

TLTK
Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi tôm sú / Trần Thị Việt Ngân
 H. : Nông nghiệp, 2005

PTS. Hà Xuân Thông (1999) Hướng dẫn quy 
hoạch, quản lý vùng và trại nuôi tôm. NXB Nông 
nghiệp

TLTK
Hướng dẫn quy hoạch, quản lý vùng và trại nuôi tôm / 
Hà Xuân Thông;  H. : Nông nghiệp, 1999
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Sinh thái thuỷ 

sinh vật
TS01244
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Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi 
giáp xác

TS03704
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Sinh lý động vật 

thuỷ sản
TS02304

26
Di truyền và chọn 

giống thuỷ sản
TS03103

PGS.TS. Trần Đình Trọng & PGS.TS. Đặng Hữu 
Lanh. Cơ sở di truyền chọn giống cá. NXB Nông 
nghiệp

GT
Cơ sở di truyền chọn giống cá / Trần Đình Trọng, 
Đặng Hữu Lan

Kỹ thuật nuôi cá rô phi trong ao, đầm nước lợ, 
RIA1, NXB Nông nghiệp

TLTK Kỹ thuật nuôi cá rô phi trong ao, đầm nước lợ

Nguyễn Tác An, Phương Sỹ Kỳ, Nguyễn Duy 
Toàn (1994), Kỹ thuật nuôi lồng cá biển. Viện hải 
dương học Nha Trang

TLTK
Kỹ thuật nuôi lồng cá biển / Nguyễn Tác An, Phương 
Sỹ Kỳ, Nguyễn Duy Toàn;  H. : Nông nghiệp, 1994

Bộ thuỷ sản (2003) Kỹ thuật nuôi trrồng một số 
đối tượng thuỷ sản ở biển. NXB Nông nghiệp

TLTK
Kỹ thuật nuôi trrồng một số đối tượng thuỷ sản ở biển
 H. : Nông nghiệp, 2003

Người dịch: Lê Đình Bửu (2004) Sổ tay kỹ thuật 
sản xuất giống cá mú chuột. Bộ Thuỷ Sản

TLTK
Sổ tay kỹ thuật sản xuất giống cá mú chuột (Cá mú 
lưng gù-Cromileptes altivelis);  H. : DANIDA-Bộ 
Thuỷ sản, 2004

Người dịch: Lê Đình Bửu (2004) Sổ tay kỹ thuật 
sản xuất giống cá mú mè. Bộ Thuỷ Sản

TLTK
Sổ tay kỹ thuật sản xuất giống cá mú mè : Epinephelus 
malabaricus;  H. : DANIDA-Bộ Thuỷ sản, 2004
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Ký thuật sản xuất 
giống và nuôi 
động vật thân 

mềm

TS03705
Lê Đức Minh, NXB Nông Nghiệp, “Sinh học và 
kỹ thuật sản xuất giống bào ngư vành tai” Trung 
tâm Khuyến ngư Quốc gia

TLTK
Sinh học và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư vành tai / 
Lê Đức Minh;  H. : Nông nghiệp

Kỹ thuật nuôi cá lóc bông (2009) TT khuyến 
nông - khuyến ngư quốc gia. NXB Nông nghiệp.

TLTK Kỹ thuật nuôi cá lóc bông;  H. : Nông nghiệp, 2009
Kỹ thuật nuôi cá quả (cá lóc) cá 
chình,chạch, cá bóng bớp, lươn ./ Ngô 
Trọng Lư;  H. : Hà nội, 2002, (2000)

Kỹ thuật nuôi cá rô đồng (2009) TT khuyến nông 
- khuyến ngư quốc gia. NXB Nông nghiệp.

TLTK Kỹ thuật nuôi cá rô đồng;  H. : Nông nghiệp, 2009

Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn (2009) TT khuyến nông - 
khuyến ngư quốc gia. NXB Nông nghiệp.

TLTK Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn;  H. : Nông nghiệp, 2009

Kỹ thuật nuôi lươn và cá chình (2010). NXB 
Nông nghiệp.

TLTK
Kỹ thuật nuôi lươn và cá chình;  H. : Nông nghiệp, 
2010

1.Nghề nuôi Lươn /cNguyễn Lân Hùng; H.: 
Nông nghiệp, 2009
2. Kỹ thuật nuôi lươn vàng, cá chạch, ba ba. 
/ Đức Hiệp;  H.: Nông nghiệp 1999

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai (2009) 
TT khuyến nông - khuyến ngư quốc gia. NXB 
Nông nghiệp.

TLTK
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai
 H. : Nông nghiệp, 2009

1. Kỹ thuật nuôi ba ba cho năng suất cao / 
Vũ Thế Lâm. Biên soạn;  Thanh Hoá : 
Thanh Hoá, 2008
2. Kỹ thuật nuôi ba ba, ếch đồng, cá trê lai / 
Nguyễn Duy Khoát;  H. : Nông nghiệp, 2005
3. Kỹ thuật nuôi ba ba, ếch đồng, cá trê lai / 
Nguyễn Duy Khoát;  H. : Nông nghiệp, 2002

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh 
(2009) TT khuyến nông - khuyến ngư quốc gia. 
NXB Nông nghiệp.

TLTK
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh
 H. : Nông nghiệp, 2009

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng 
xanh / Lương Đình Trung;  H. : Nông 
nghiệp, 1999
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Kỹ thuật sản xuất 
giống và nuôi cá 

biển
TS03703

29
Kỹ thuật nuôi 
thuỷ đặc sản

TS03706



30
Kỹ thuật sản xuất 
giống và nuôi cá 

cảnh
TS03707

31
Kỹ thuật sản xuất 

giống và trồng 
rong biển

TS03708
Lê Anh Tuấn, Kỹ thuật nuôi trồng rong biển. 
NXB Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 2004

TLTK
Kỹ thuật nuôi trồng rong biển / Lê Anh Tuấn
 Tp. Hồ Chí Minh. : Nông nghiệp, 2004

Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng / 
Lê Như Hậu; Nguyễn Hữu Đại;  H.: Khoa 
học tự nhiên và công nghệ, 2010

32 Khuyến ngư TS03716 Giáo trình khuyến nông (Nguyễn Văn Long) GT
Giáo trình khuyến nông / Nguyễn Văn Long
 H. : Nông nghiệp, 2006

Khuyến nông / A.W.VandenBan; H. : Nông 
nghiệp, 1999
202 Tr. ; 19 cm

33
Công trình và 

thiết bị nuôi trồng 
thuỷ sản

TS03717

34
Rèn nghề nuôi 
trồng thủy sản

TS03904
Phan Thị Vân, Mai Văn Tài (2004) Những 
nguyên lý và ứng dụng nuôi cá ghép 80:20 trong 
ao hồ. NXB Nông nghiệp

TLTK
Những nguyên lý và ứng dụng nuôi cá ghép 80:20 
trong ao hồ / Phan Thị Vân, Mai Văn Tài;  H. : Nông 
nghiệp, 2004

35
Hệ sinh thái cửa 

sông
TS03718

Vũ Trung Tạng - Nguyễn Đình Mão (2005) Giáo 
trình ngư loại học. NXB Nông nghiệp

GT
Giáo trình ngư loại học / Vũ Trung Tạng, Nguyễn 
Đình Mão
 H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Văn Hảo Ngư loại học. Tập 2, Phân loại 
cá và điều tra ngư loại các vùng nước

Ngư loại học. Tập 2, Phân loại cá và điều tra ngư loại 
các vùng nước / Nguyễn Văn Hảo;  H. : Nông nghiệp.
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Thực tập giáo 
trình sản xuất 

giống và nuôi hải 
sản

TS03902

38
Khóa luận tốt 

nghiệp
TS04998

39 Động vật thuỷ sinh TS02105

40
Kỹ thuật sản xuất 
thức ăn tươi sống

TS03401

Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản (tác 
giả: Lê Đức Ngoan, Vũ Duy Giảng, Ngô Hữu 
Toàn).

GT
TVLGiáo trình dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản / Lê 
Đức Ngoan, Vũ Duy Giảng, Ngô Hữu Toàn
 H. : Nông nghiệp, 2006ĐC và TVKhoa CN

Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản / Vũ Duy 
Giảng
 H. : Nông nghiệp, 2006

Giáo trình Dinh dưỡng cá trong nuôi trồng thủy 
sản (tác giả: Sena S. De Silva – Trevor A. 
Anderson. Dịch giả: Lê Anh Tuấn. NXB Nông 
nghiệp TP HCM, 2009).

TLTK
Giáo trình Dinh dưỡng cá trong nuôi trồng thủy sản / 
Sena S. De Silva, Trevor A. Anderson
 Tp. Hồ Chí Minh. : Nông nghiệp, 2009

Nutrient Requirements of Fish and Shrimp. NRC 
2011

Nutrient Requirements of Fish and Shrimp;  2011

42
Truy suất nguồn 
gốc các sản phẩm 
thuỷ sản

TS03711

41
Dinh dưỡng và 
thức ăn thuỷ sản

TS03402

36
Hình thái và giải 

phẫu ĐVTS
TS02205



43
Bảo quản và chế 
biến các sản phẩm 
thuỷ sản

TS03712

44
Luật và chính 
sách phát triển 

nghề cá
TS03715

R.S.Romeroy and R. Rivera - Guieb (2008) Đồng 
quản lý nghề cá - sổ tay thực hành. NXB nông 
nghiệp

GT
Đồng quản lý nghề cá - sổ tay thực hành / 
R.S.Romeroy, R. Rivera Guie, 2008

1. Nghề cá đồng tháp mười năm xưa / 
Nguyễn Hữu Hiếu;  H. : Thời đại, 2013
2. Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề 
cá biển. Tập 1;  H. : Nông nghiệp, 1998
3. Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề 
cá biển. Tập 2;  H. : Nông nghiệp, 2001
4. Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề 
cá biển. Tập 3 / Viện nghiên cứu hải sản
5. Kinh tế học nghề cá lý thuyết, mô hình 
hoá và quản lý / J.C.Seijo, O.Defeo, S.Salas;  
 H. : Bộ thuỷ sản Việt Nam, 2002;  H. : 
Nông nghiệp, 2005


